BẢN GIẢI TRÌNH

Dự thảo Thông tư quy định về mạng lưới hoạt động của 
Tổ chức tín dụng là hợp tác xã


I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/06/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân, mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân, thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước và Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN ngày 09/9/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân, mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước làm cơ sở pháp lý để điều chỉnh việc mở rộng mạng lưới hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân.
Tuy nhiên, Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 đã có hiệu lực thi hành và có nhiều định hướng mới so với cơ sở pháp lý cũ. Do vậy, việc soạn thảo Thông tư quy định về điều kiện, hồ sơ và thủ tục thành lập, thay đổi tên, địa điểm và chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức tín dụng là hợp tác xã thay thế Quyết định 24 và Quyết định 26 nêu trên là cần thiết.


II. ĐỊNH HƯỚNG SỬA ĐỔI

Dự thảo Thông tư quy định về điều kiện, hồ sơ và thủ tục thành lập, thay đổi tên, địa điểm và chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức tín dụng là hợp tác xã được xây dựng theo một số định hướng sau:

- Kế thừa những nội dung còn phù hợp với thực tế của Quyết định 24 và Quyết định 26.

- Phù hợp với Luật các tổ chức tín dụng năm 2010.
- Kinh nghiệm từ thực tiễn. 


III. KẾT CẤU CỦA THÔNG TƯ
Dự thảo Thông tư gồm 4 chương và 48 điều, cụ thể:

Chương I. Những quy định chung gồm 09 điều quy định chung về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước, quyền tự chủ của tổ chức tín dụng là hợp tác xã, thời gian hoạt động của chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, nguyên tắc lập hồ sơ.


Chương II. Quy định cụ thể gồm 32 điều quy định về thành lập, khai trương hoạt động, thay đổi tên, địa điểm và chấm dứt hoạt động chi nhánh của quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã.

Chương III. Tổ chức thực hiện gồm 05 điều quy định về trách nhiệm của tổ chức tín dụng là hợp tác xã; trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, trách nhiệm của Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng và các đơn vị có liên quan tại Ngân hàng Nhà nước Trung ương. 

Chương IV- Điều khoản thi hành gồm 02 điều.

IV. MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH
1. Về đối tượng, phạm vi điều chỉnh:

Dự thảo Thông tư hướng dẫn các nội dung liên quan đến điều kiện, hồ sơ và thủ tục thành lập, thay đổi tên, địa điểm và chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức tín dụng là hợp tác xã (ngân hàng hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân).

2. Về mạng lưới:

Mạng lưới hoạt động của Ngân hàng hợp tác xã dự kiến gồm chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp và phòng giao dịch. Mạng lưới hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân gồm chi nhánh và điểm giao dịch.
          Quỹ tín dụng nhân dân chủ yếu hoạt động địa bàn nông nghiệp, nông thôn, và phục vụ đối tượng thu nhập không cao. Chính vì vậy, việc cho phép quỹ tín dụng nhân dân có Điểm giao dịch nhằm tạo điều kiện cho quỹ tín dụng nhân dân đưa một số dịch vụ đến thành viên ở ngay tại địa bàn nơi họ cư trú như: Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của quỹ tín dụng nhân dân; Tiếp nhận hồ sơ vay vốn; Thu lãi định kỳ. Điểm giao dịch không có con dấu riêng, không được nhận tiền gửi của khách hàng, không được giải ngân đối với hợp đồng tín dụng của quỹ tín dụng nhân dân đã ký với khách hàng (nghiệp vụ này phải được thực hiện tại trụ sở chính để đảm bảo an toàn tài sản) và có thể hoạt động hoặc thường xuyên hoặc định kỳ tại một địa điểm cố định. Cũng chính vì tính chất và nội dung hoạt động rất hạn hẹp của Điểm giao dịch, nên công tác quản lý Nhà nước chỉ dừng ở mức độ: “Quỹ tín dụng nhân dân có trách nhiệm thông báo cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, chính quyền địa phương về việc mở, đóng cửa, thay đổi địa điểm của điểm giao dịch”.
3. Về địa bàn hoạt động của chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã:
Theo quy định tại Quyết định 24 và Quyết định 26, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương (đang chuẩn bị chuyển đổi thành Ngân hàng hợp tác xã) chỉ được thành lập chi nhánh, phòng giao dịch hoạt động trên địa bàn một tỉnh, thành phố. 
Tuy nhiên, thực tế hiện nay các chi nhánh của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương (được thành lập trên cơ sở chuyển đổi các Quỹ tín dụng nhân dân khu vực) đang thực hiện nhiệm vụ điều hòa vốn, tư vấn, hỗ trợ cho các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn 02-03 tỉnh, thành phố (thậm chí có chi nhánh hoạt động tại 3-4 tỉnh). Mặt khác, nhiều tỉnh, thành phố có số lượng quỹ tín dụng nhân dân quá ít nên việc yêu cầu Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương thành lập chi nhánh ở mỗi tỉnh, thành phố này để phục vụ các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn sẽ không hiệu quả. 

Do vậy, để phù hợp với thực tiễn hoạt động, dự thảo Thông tư đã quy định chi nhánh ngân hàng hợp tác xã được hoạt động trong phạm vi một hoặc một số tỉnh, thành phố. Địa bàn cụ thể sẽ được quy định trong văn bản chấp thuận thành lập chi nhánh của Ngân hàng Nhà nước.
Phòng giao dịch là đơn vị phụ thuộc Chi nhánh, vì vậy địa bàn hoạt động của phòng giao dịch cũng trong phạm vi địa bàn của chi nhánh.
4. Điều kiện thành lập chi nhánh:
Các điều kiện để thành lập chi nhánh quy định tại Thông tư này được quy định theo hướng chặt chẽ hơn các điều kiện quy định tại Quyết định 24 và 26 nhằm đảm bảo việc thành lập chi nhánh của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân phải phù hợp với chất lượng hoạt động, năng lực quản trị, điều hành của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. Theo đó:
4.1. Điều kiện thành lập chi nhánh của ngân hàng hợp tác xã: 
- Có kế hoạch kinh doanh khả thi trong hai (02) năm đầu hoạt động của chi nhánh đề nghị thành lập;


- Hoạt động kinh doanh có lãi trong hai (02) năm trước liền kề năm đề nghị thành lập chi nhánh và có thu nhập lớn hơn chi phí cho tới tháng liền kề thời điểm đề nghị thành lập chi nhánh;

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có số lượng và cơ cấu tổ chức đảm bảo quy định hiện hành; Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định;

- Không vi phạm các quy định về an toàn trong hoạt động của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trong thời gian sáu (06) tháng tính đến thời điểm đề nghị thành lập chi nhánh; Phân loại nợ, trích lập đủ dự phòng rủi ro theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm đề nghị thành lập chi nhánh; 

 
- Có các quy định nội bộ quản lý hoạt động của chi nhánh quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Thông tư;

- Không bị Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước và/hoặc Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố xử phạt vi phạm hành chính trong thời gian mười hai (12) tháng trở về trước tính đến thời điểm đề nghị thành lập chi nhánh;

- Có bộ phận kiểm toán nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ đảm bảo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;

- Có hệ thống thông tin quản lý để đảm bảo khả năng kiểm soát hiệu quả của trụ sở chính đối với chi nhánh;
- Giám đốc chi nhánh hoặc chức danh tương đương phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

+ Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm; hoặc có bằng đại học trở lên ngoài các ngành, lĩnh vực nêu trên và có ít nhất ba (03) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm;

+ Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

- Tỷ lệ nợ xấu dưới 3% tại thời điểm đề nghị thành lập chi nhánh;
- Số chi nhánh ngân hàng hợp tác xã được mở phải đảm bảo:

50 tỷ đồng * N < C

Trong đó: 

- C là vốn điều lệ của ngân hàng hợp tác xã (tính bằng tỷ đồng Việt Nam);

- N là tổng số chi nhánh đã mở và đề nghị mở.
4.2. Điều kiện thành lập chi nhánh của quỹ tín dụng nhân dân: 
Dự thảo quy định điều kiện thành lập chi nhánh của quỹ tín dụng nhân dân, cụ thể:

- Có kế hoạch kinh doanh khả thi trong hai (02) năm đầu hoạt động của chi nhánh đề nghị thành lập;


- Hoạt động kinh doanh có lãi trong hai (02) năm trước liền kề năm đề nghị thành lập chi nhánh và có thu nhập lớn hơn chi phí cho tới tháng liền kề thời điểm đề nghị thành lập chi nhánh;

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có số lượng và cơ cấu tổ chức đảm bảo quy định hiện hành; Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định;

- Không vi phạm các quy định về an toàn trong hoạt động của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trong thời gian sáu (06) tháng tính đến thời điểm đề nghị thành lập chi nhánh; Phân loại nợ, trích lập đủ dự phòng rủi ro theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm đề nghị thành lập chi nhánh; 

 
- Có các quy định nội bộ quản lý hoạt động của chi nhánh quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Thông tư;

- Không bị Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước và/hoặc Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố xử phạt vi phạm hành chính trong thời gian mười hai (12) tháng trở về trước tính đến thời điểm đề nghị thành lập chi nhánh;
- Có bộ phận kiểm toán nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ đảm bảo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;

- Có hệ thống thông tin quản lý để đảm bảo khả năng kiểm soát hiệu quả của trụ sở chính đối với chi nhánh;
- Để đảm bảo cán bộ quản lý, điều hành có đủ năng lực để điều hành hoạt động của chi nhánh an toàn, hiệu quả, dự thảo cũng quy định điều kiện đối với Giám đốc chi nhánh của quỹ tín dụng nhân dân, cụ thể:

+ Có bằng trung cấp trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm và có ít nhất ba (03) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính; hoặc có bằng trung cấp trở lên ngoài các ngành, lĩnh vực nêu trên và có ít nhất năm (05) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính;
+ Đã qua khóa đào tạo nghiệp vụ quỹ tín dụng nhân dân;

+ Cư trú tại tỉnh, thành phố nơi quỹ tín dụng nhân dân đặt trụ sở chính trong thời gian đương nhiệm.
- Để đảm bảo quỹ tín dụng nhân dân hoạt động hiệu quả, tránh việc mở chi nhánh tràn lan vượt quá năng lực quản lý, giám sát rủi ro của quỹ tín dụng nhân dân, dự thảo quy định việc mở chi nhánh phải căn cứ vào thực trạng vốn điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân, cụ thể: 
A * N < C

Trong đó: 

C là vốn điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân (tính bằng đồng Việt Nam);

N là tổng số chi nhánh đã mở và đề nghị mở;
  A bằng 05 (năm) tỷ đồng đối với các quỹ tín dụng nhân dân hoạt động tại các phường nội thành thuộc thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và bằng 02 (hai) tỷ đồng đối với các quỹ tín dụng nhân dân hoạt động tại các tỉnh, thành phố khác và các xã thuộc thành phố Hà Nôi, thành phố Hồ Chí Minh.
5. Về điều kiện thành lập Phòng giao dịch của Ngân hàng hợp tác xã:
Theo quy định tại Quyết định 24 và 26, việc thành lập Phòng giao dịch chỉ cần có văn bản đăng ký gửi Ngân hàng Nhà nước cấp tỉnh nơi mở phòng giao dịch trước khi khai trương hoạt động phòng giao dịch. 

           Tuy nhiên về bản chất, Phòng giao dịch là đơn vị kinh doanh theo ủy quyền của chi nhánh. Tại một số địa bàn, Phòng giao dịch có quy mô không kém quy mô của một chi nhánh. Do vậy, để tăng cường quản lý Nhà nước đối với việc mở Phòng giao dịch, dự thảo Thông tư quy định Phòng giao dịch chỉ được thành lập sau khi NHNN có văn bản chấp thuận. Điều kiện thành lập Phòng giao dịch đối với ngân hàng hợp tác xã được quy định cụ thể như sau:

a) Ngân hàng hợp tác xã phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Hoạt động kinh doanh có lãi trong năm trước liền kề năm đề nghị thành lập phòng giao dịch và có thu nhập lớn hơn chi phí cho tới tháng liền kề thời điểm đề nghị thành lập phòng giao dịch;

- Không vi phạm các quy định về an toàn trong hoạt động của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trong thời gian sáu (06) tháng tính đến thời điểm đề nghị thành lập phòng giao dịch; Phân loại nợ, trích lập đủ dự phòng rủi ro theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm đề nghị thành lập phòng giao dịch; Tỷ lệ nợ xấu dưới 3% tại thời điểm đề nghị thành lập phòng giao dịch;

- Có đủ cán bộ có năng lực, kinh nghiệm chuyên môn đáp ứng yêu cầu hoạt động của phòng giao dịch;

- Có đủ cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu an toàn trong giao dịch, két quỹ, điều chuyển tiền, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và các quy định liên quan của pháp luật;

- Có các quy định nội bộ quản lý hoạt động của phòng giao dịch quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Thông tư;

- Không bị Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước và/hoặc Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố xử phạt vi phạm hành chính trong thời gian mười hai (12) tháng trở về trước tính đến thời điểm đề nghị thành lập phòng giao dịch.

b) Chi nhánh ngân hàng hợp tác xã dự kiến thành lập phòng giao dịch phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Hoạt động kinh doanh có lãi trong năm trước liền kề năm đề nghị thành lập phòng giao dịch và có thu nhập lớn hơn chi phí cho tới tháng liền kề thời điểm đề nghị thành lập phòng giao dịch;

- Tỷ lệ nợ xấu dưới 3% tại thời điểm đề nghị thành lập phòng giao dịch;

- Có thời gian hoạt động tối thiểu mười hai (12) tháng kể từ ngày khai trương hoạt động. 


6. Về việc thay đổi tên gọi, địa điểm chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp

Điều 29 Luật các tổ chức tín dụng quy định việc thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. 

Theo đó, dự thảo đã quy định điều kiện, trình tự, thủ tục hồ sơ chấp thuận thay đổi tên, địa điểm của chi nhánh ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. Đối với văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp là những đơn vị không trực tiếp kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước giao quyền quyết định vấn đề này cho ngân hàng hợp tác xã, cụ thể như sau:


Trong thời gian tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh về thay đổi tên, địa điểm văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, ngân hàng hợp tác xã phải có văn bản kèm bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đã được chứng thực) báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh.

7. Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng hợp tác xã và chi nhánh của quỹ tín dụng nhân dân:

Dự thảo đã quy định các trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã và chi nhánh của quỹ tín dụng nhân dân cũng như quy trình xử lý đối với từng trường hợp.
8. Phân cấp trách nhiệm giữa Ngân hàng Trung ương (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và các Vụ, Cục có liên quan) và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố (Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh):

Chương III thiết kế các quy định phân cấp trách nhiệm và sự phối hợp công tác giữa đơn vị thuộc Ngân hàng Trung ương và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh, cụ thể:

- Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng: Chịu trách nhiệm tham mưu cho Thống đốc để quyết định thành lập, chấm dứt hoạt động chi nhánh và thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng hợp tác xã và việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng hợp tác xã sang tỉnh, thành phố khác.

- Các Vụ, Cục thuộc Ngân hàng Nhà nước: Các Vụ, Cục khác có trách nhiệm tham gia ý kiến về vấn đề liên quan khi có đề nghị của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.
- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh nơi ngân hàng hợp tác xã dự kiến thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm xem xét chấp thuận việc thành lập, chấm dứt hoạt động chi nhánh quỹ tín dụng nhân dân; thành lập và/hoặc địa điểm, chấm dứt hoạt động phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã; thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn; kiểm tra, giám sát việc khai trương hoạt động chi nhánh của quỹ tín dụng nhân dân, ngân hàng hợp tác xã; văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng hợp tác xã; theo dõi việc thành lập chi nhánh, điểm giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân, phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã; xử lý việc chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh quỹ tín dụng nhân dân theo quy định tại Thông tư này.
          9. Điều khoản chuyển tiếp:

Để tránh xáo trộn đột ngột trong hoạt động của TCTD là hợp tác xã, dự thảo Thông tư đã quy định thời hạn 02 năm để TCTD là hợp tác xã thực hiện việc chuyển tiếp, cụ thể:
a) Đối với ngân hàng hợp tác xã:

- Chuyển đổi sở giao dịch thành chi nhánh, ngân hàng hợp tác xã thực hiện việc thay đổi tên theo quy định tại Thông tư này; 

- Chuyển đổi quỹ tiết kiệm, điểm giao dịch thành phòng giao dịch, ngân hàng hợp tác xã phải đáp ứng các điều kiện, hồ sơ và trình tự thủ tục thành lập phòng giao dịch tại Thông tư này. Văn bản chấp thuận việc chuyển đổi quỹ tiết kiệm, điểm giao dịch thành phòng giao dịch đồng thời là văn bản chấm dứt hoạt động của quỹ tiết kiệm, điểm giao dịch đó.

- Chuyển đổi quỹ tiết kiệm, điểm giao dịch thành chi nhánh, ngân hàng hợp tác xã phải đáp ứng các điều kiện, hồ sơ và trình tự thủ tục thành lập chi nhánh tại Thông tư này. Văn bản chấp thuận việc chuyển đổi quỹ tiết kiệm, điểm giao dịch thành chi nhánh đồng thời là văn bản chấm dứt hoạt động của quỹ tiết kiệm, điểm giao dịch đó.

b) Đối với quỹ tín dụng nhân dân:
- Chuyển đổi phòng giao dịch thành chi nhánh, quỹ tín dụng nhân dân thực hiện việc đổi tên theo quy định tại Thông tư này;
- Chuyển đổi quỹ tiết kiệm, điểm giao dịch thành chi nhánh, quỹ tín dụng nhân dân phải đáp ứng các điều kiện, hồ sơ và trình tự thủ tục thành lập chi nhánh tại Thông tư này. Văn bản chấp thuận việc chuyển đổi quỹ tiết kiệm, điểm giao dịch thành chi nhánh đồng thời là văn bản chấm dứt hoạt động của quỹ tiết kiệm, điểm giao dịch đó.

- Chuyển đổi quỹ tiết kiệm thành điểm giao dịch, quỹ tín dụng nhân dân có văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh.

c) Trường hợp chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm, điểm giao dịch, tổ chức tín dụng là hợp tác xã thực hiện theo quy định về tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch nêu tại Điều 38 Thông tư này. 

d) Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân không phải thực hiện điều chỉnh đối với số chi nhánh hiện đang hoạt động vượt quá số lượng chi nhánh quy định tại Điểm c Khoản 9 Điều 10, Điểm d Khoản 10 Điều 10 Thông tư này.


V. MỘT SỐ NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ TẬP TRUNG GÓP Ý

1. Về đơn vị đầu mối xem xét chấp thuận thành lập Phòng giao dịch của Ngân hàng hợp tác xã tại tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chi nhánh:

Về vấn đề này, hiện có 02 quan điểm như sau:

a) Quan điểm 1: NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi đề nghị thành lập Phòng giao dịch là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và xem xét, chấp thuận. 

- Ưu điểm: 

+ Xác định được nhu cầu thành lập Phòng giao dịch có cần thiết và phù hợp đối với việc hỗ trợ quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn không. 

+ Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố đối với các TCTD trên địa bàn.


- Nhược điểm: Không có thông tin và đánh giá về tổ chức, hoạt động của chi nhánh có Phòng giao dịch trực thuộc.

b) Quan điểm 2: NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chi nhánh là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và xem xét, chấp thuận thành lập Phòng giao dịch.


- Ưu điểm: 

+ Nắm rõ tình hình của chi nhánh, có điều kiện đánh giá hoạt động của chi nhánh (bao gồm cả Phòng giao dịch) bao quát, toàn diện hơn.


+ Thẩm định tốt việc đáp ứng các điều kiện thành lập Phòng giao dịch.
- Nhược điểm: Bất cập trong việc theo dõi, quản lý hoạt động Phòng giao dịch do không thuộc địa bàn được phân cấp quản lý.

Hiện tại, tại dự thảo Thông tư, việc chấp thuận thành lập Phòng giao dịch của Ngân hàng hợp tác xã đang được tạm thiết kế theo hướng giao cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi dự kiến đặt Phòng giao dịch xem xét, chấp thuận (Quan điểm 1). 


2. Về một số điều kiện yêu cầu phải đáp ứng để được thành lập chi nhánh:

2.1. Điều kiện về vốn: 


a) Đối với ngân hàng hợp tác xã: Điểm c Khoản 9 Điều 10 dự thảo Thông tư quy định số chi nhánh ngân hàng hợp tác xã được mở phải đảm bảo: 
50 tỷ đồng * N < C

Trong đó: 

- C là vốn điều lệ của ngân hàng hợp tác xã (tính bằng tỷ đồng Việt Nam);

- N là tổng số chi nhánh đã mở và đề nghị mở.

b) Đối với quỹ tín dụng nhân dân: Điểm d Khoản 10 Điều 10 dự thảo Thông tư quy định số chi nhánh quỹ tín dụng nhân dân được mở phải đảm bảo:

A * N < C

Trong đó: 

C là vốn điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân (tính bằng đồng Việt Nam);

N là tổng số chi nhánh đã mở và đề nghị mở.
  A bằng 05 (năm) tỷ đồng đối với các quỹ tín dụng nhân dân hoạt động tại các phường nội thành thuộc thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh; 02 (hai) tỷ đồng đối với các quỹ tín dụng nhân dân hoạt động tại các tỉnh, thành phố khác và các xã thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

2.2. Điều kiện về tiêu chuẩn đối với Giám đốc chi nhánh:

Dự thảo quy định tiêu chuẩn, điều kiện đối với Giám đốc chi nhánh của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, cụ thể:

a) Đối với Ngân hàng hợp tác xã:

- Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm; hoặc có bằng đại học trở lên ngoài các ngành, lĩnh vực nêu trên và có ít nhất ba (03) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm;

- Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

b) Đối với quỹ tín dụng nhân dân:
- Có bằng trung cấp trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm và có ít nhất ba (03) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính; hoặc có bằng trung cấp trở lên ngoài các ngành, lĩnh vực nêu trên và có ít nhất năm (05) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính;

- Đã qua khóa đào tạo nghiệp vụ quỹ tín dụng nhân dân;

- Cư trú tại tỉnh, thành phố nơi quỹ tín dụng nhân dân đặt trụ sở chính trong thời gian đương nhiệm.

2.3. Điều kiện về việc vi phạm  hành chính:
Dự thảo Thông tư hiện quy định một trong điều kiện xem xét là: “Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân không bị Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước và/hoặc Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố xử phạt vi phạm hành chính trong thời gian mười hai (12) tháng trở về trước tính đến thời điểm đề nghị thành lập chi nhánh”.
Theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ngân hàng, có rất nhiều mức phạt áp dụng cho lỗi từ nhỏ (200.000 đồng) đến lớn (70 triệu đồng). Theo quan điểm của nhiều đơn vị (kể cả NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố) việc thành lập chi nhánh nên chỉ hạn chế đối với những lỗi bị phạt từ một mức độ nhất định. Việc không cho phép mở chi nhánh trong trường hợp TCTD bị phạt chỉ do vi phạm những lỗi không trọng yếu như không niêm yết công khai việc tham gia bảo hiểm tiền gửi tại các địa điểm giao dịch, không niêm yết lãi suất theo quy định... cần cân nhắc để tránh tạo ra một “hình phạt bổ sung” không thích hợp.   
Chính vì vậy, dự thảo Thông tư đã quy định theo hướng không xem xét đề nghị thành lập chi nhánh của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân chỉ trong trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức thuộc thẩm quyền xử phạt của Chánh Thanh tra NHNN và/hoặc Chánh Thanh tra NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố.
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